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QUY ĐỊNH

Quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định ............/QĐ-UBND ngày .....   tháng .......  năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Quy định này quy định về phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng (sau đây viết tắt là CTRXD), bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh; quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng và các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý CTRXD trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước quy định tại Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường.
2. Chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ hệ thống thoát nước là chất thải nguy hại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này. 

3. Các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước không được quy định tại Quy định này thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) hoạt động liên quan đến phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. CTRXD là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình (bao gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng) của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chất thải rắn xây dựng không bao gồm bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước là bùn hữu cơ hoặc vô cơ được nạo vét, thu gom từ các bể tự hoại, mạng lưới thu gom và chuyển tải, hồ điều hòa, kênh mương, cửa thu, giếng thu nước mưa, trạm bơm nước mưa, nước thải, cửa xả và nhà máy xử lý nước thải
.
3. Hoạt động quản lý CTRXD là các hoạt động kiểm soát CTRXD trong suốt quá trình từ phát sinh, phân loại, tập kết đến thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời, tái chế, xử lý hoặc tái sử dụng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người.
4. Chủ nguồn thải CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước là chủ đầu tư (bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) hoặc nhà thầu chính thi công xây dựng công trình (được chủ đầu tư ủy quyền thông qua hợp đồng) có phát sinh CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước.
5. Chủ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước là các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước đảm bảo theo quy định của pháp luật.
6. Cơ sở xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước là cơ sở thực hiện xử lý, dịch vụ xử lý CTRXD (bao gồm cả hoạt động tái chế, tái sử dụng hoặc chôn lấp; không bao gồm trường hợp CTRXD đã được dùng làm vật liệu san lấp mặt bằng hoặc tái sử dụng, tận dụng CTRXD mà đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác).
Điều 3. Nguyên tắc quản lý
1. Quản lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

2. Khi thiết kế công trình khuyến khích áp dụng các giải pháp thiết kế và công nghệ, lựa chọn sử dụng vật liệu hợp lý nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải phát sinh.
3. Khuyến khích việc lựa chọn các loại vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng trong hoạt động xây dựng.

4. Vị trí, quy mô các trạm trung chuyển và cơ sở xử lý CTRXD phải phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch; phương án thu gom xử lý chất thải rắn và các quy hoạch có liên quan. 
5. Khuyến khích việc xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý CTRXD.

6. Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát việc thực hiện các quy định quản lý CTRXD,  trên địa bàn.

Điều 4. Hành vi bị nghiêm cấm
1. Thực hiện theo Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

2. Thải bỏ CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước không đúng nơi quy định, làm mất cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường. 
3. Xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường xung quanh.
4. Cản trở việc kiểm tra, thanh tra hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước.

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây phiền hà, sách nhiễu các tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước.

6. Các hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Quy hoạch địa điểm tập kết, đổ chất thải rắn xây dựng, 
1. Địa điểm trung chuyển, xử lý CTRXD thực hiện theo phương án quy hoạch các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy hoạch tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ hoặc khi có quy hoạch, phương án khác thay thế phương án tại Quyết định trên.
2. Địa điểm tập kết, đổ CTRXD được xác định trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan. Chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng, vật liệu, đất đào thừa từ các công trình xây dựng được tập kết tạm thời tại các vị trí không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh để tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng hoặc sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp được cấp có thẩm quyền xác định.
Điều 6. Phân loại CTRXD
1. CTRXD phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh thành các loại sau:

a) Chất thải rắn có khả năng tái chế được;

b) Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác; Tái sử dụng chất thải là việc sử dụng lại chất thải một cách trực tiếp hoặc sử dụng sau khi đã sơ chế. Sơ chế chất thải là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật cơ - lý đơn thuần nhằm thay đổi tính chất vật lý như kích thước, độ ẩm, nhiệt độ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý nhằm phối trộn hoặc tách riêng các thành phần của chất thải cho phù hợp với các quy trình quản lý khác nhau.
c) Chất thải không tái chế, tái sử dụng được và phải đem đi xử lý;

d) Chất thải nguy hại được phân loại riêng và quản lý theo quy định tại các Điều 83, 84, 85 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý chất thải nguy hại.
2. Chất thải rắn xây dựng sau khi phân loại không được để lẫn với các chất thải nguy hại. Trong trường hợp chất thải rắn xây dựng có lẫn với chất thải nguy hại thì phải thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại; nếu không thể tách được thì toàn bộ hỗn hợp thải phải được quản lý như chất thải nguy hại.

 3. Các loại sau không được xem là chất thải rắn xây dựng: 

a) Đất bóc tầng mặt đất trồng lúa: phải được phân loại, lưu giữ riêng và quản lý theo quy định tại Điều 57 Luật Trồng trọt và Điều 10 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/08/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
b) Vật chất nạo vét, đất đào bóc trong thi công công trình dự án được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm vật liệu xây dựng thông thường thì được quản lý theo quy định của Luật Khoáng sản và các quy định có liên quan. 

Điều 7. Lưu giữ CTRXD
1. Khi tiến hành thi công xây dựng công trình, chủ nguồn thải phải bố trí thiết bị hoặc khu vực lưu giữ CTRXD trong khuôn viên công trường hoặc tại địa điểm theo quy định của chính quyền địa phương.

2. CTRXD phải được lưu giữ riêng theo loại đã được phân loại; không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường; không làm phát tán bụi, gây ô nhiễm môi trường.
3. Các loại CTRXD có thể tái chế, tái sử dụng được phân loại phải lưu chứa trong các thiết bị hoặc khu vực lưu giữ riêng.

5. Địa điểm lưu giữ CTRXD phải bảo đảm không bị ngập nước, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào hoặc chất thải chảy tràn ra xung quanh; không làm phát tán bụi ra môi trường xung quanh; đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực lưu giữ. 
6. Thiết bị, khu vực lưu giữ CTRXD phải đảm bảo không gây cản trở giao thông và không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan; phải cắm biển báo, ghi hoặc dán nhãn thông tin về loại CTRXD.

7. Thời gian lưu giữ CTRXD phù hợp theo đặc tính của loại chất thải; quy mô, khả năng lưu chứa của thiết bị, địa điểm khu vực lưu giữ, quy hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật. 
8. Đối với các dự án đầu tư xây dựng vốn đầu tư công đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định thì việc lưu giữ tạm thời CTRXD theo đúng hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 8. Thu gom, vận chuyển CTRXD 
1. Các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển CTRXD phải là phương tiện bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật. 
2. CTRXD phải có biện pháp thu gom và vận chuyển theo loại (sau khi đã được phân loại tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường) đến điểm tập kết, lưu giữ theo quy định; cơ sở tái chế chất thải; công trình khác để tái chế, tái sử dụng; cơ sở xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Khi thu gom, vận chuyển CTRXD phải đảm bảo không để lẫn chất thải thông thường với chất thải nguy hại. Trong quá trình vận chuyển CTRXD phải bảo đảm không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường. 

3. Việc vận chuyển CTRXD phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn giao thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa phương. 
4. Đối tượng thực hiện việc vận chuyển CTRXD có trách nhiệm vận chuyển CTRXD đến điểm lưu giữ, trạm trung chuyển và cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD hoặc đến cơ sở, công trình khác để tái chế, tái sử dụng, xử lý CTRXD theo quy định của pháp luật. 
5. CTRXD từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị phải được thu gom và chuyển giao cho cơ sở có chức năng xử lý CTRXD, trừ trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 5 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. 
6. CTRXD từ hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân tại vùng nông thôn chưa có hệ thống thu gom, xử lý CTRXD phải được tái sử dụng hoặc đổ thải đúng nơi quy định theo hướng dẫn của chính quyền tại địa phương; không được đổ CTRXD ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và nguồn nước mặt khác làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. 
8. Trong trường hợp chủ nguồn thải tự vận chuyển CTRXD thì phải tuân thủ các quy định tại Điều này.

Điều 9. Tái sử dụng, tái chế CTRXD
1. CTRXD còn giá trị sử dụng được tái chế, tái sử dụng theo quy định của pháp luật. 
2. CTRXD đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được phép sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất. CTRXD là đất, đá thải (có thể sử dụng được vào mục đích khác có hiệu quả như: san lấp, làm vật liệu xây dựng, sản xuất gạch ngói...) trong quá trình thi công san gạt, cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền các dự án xây dựng công trình, phương án cải tạo đất, phương án xử lý chống sạt lở…thực hiện theo Luật Khoáng sản và các quy định có liên quan.
3. Đối với các công trình xây dựng (không bao gồm nhà ở), khuyến khích thực hiện các giải pháp liên quan đến tái sử dụng, tái chế CTRXD ngay tại công trường trong kế hoạch quản lý CTRXD.

4. CTRXD có khả năng tái chế, tái sử dụng được thu gom, vận chuyển đến các cơ sở xử lý CTRXD để tái chế, tái sử dụng.

5. Các loại CTRXD được tái chế, tái sử dụng theo các mục đích sau:

a) CTRXD dạng bê tông và gạch vụn chủ yếu được tái chế thành cốt liệu thô, có thể sử dụng làm vật liệu sản xuất gạch, tấm tường, gạch lát nền, các sản phẩm vật liệu xây dựng khác hoặc san nền;

b) Đối với CTRXD như gỗ, giấy chủ yếu được tái chế làm nguyên liệu cho sản xuất giấy, gỗ và nhiên liệu đốt;

c) Đối với CTRXD là vật liệu hỗn hợp nhựa đường, có thể tái chế thành vật liệu bê tông nhựa (dạng cốt liệu);

d) Đối với phế liệu là thép và các vật liệu kim loại khác, có thể trực tiếp tái sử dụng hoặc làm nguyên liệu cho ngành luyện kim;

đ) Các loại CTRXD khác, tùy theo tính chất và đặc điểm (thành phần), được tái sử dụng, tái chế theo mục đích sử dụng phù hợp;

e) Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào cọc móng được sử dụng để bồi đắp đất cho trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp.

6. Chủ nguồn thải CTRXD có thể tái sử dụng, tái chế CTRXD ngay tại công trường hoặc chuyển giao CTRXD cho các cơ sở, công trình khác để tái chế, tái sử dụng CTRXD theo quy định. 
Điều 10. Xử lý CTRXD
1. Khuyến khích việc xử lý CTRXD tại nơi phát sinh với quy trình, công nghệ phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, môi trường. 
2. Công nghệ xử lý CTRXD bao gồm:
a) Nghiền, sàng;
b) Sản xuất vật liệu xây dựng; san lấp mặt bằng đảm bảo theo quy định

c) Chôn lấp;
d) Thiêu đốt;

e) Các công nghệ khác.

3. Công nghệ xử lý CTRXD phải không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao, phải phù hợp với quy mô, công suất và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội.

Điều 11. Trạm trung chuyển và cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD 
1. Trạm trung chuyển CTRXD phải phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thuận lợi về giao thông, đảm bảo hoạt động chuyên chở, không gây ảnh hưởng xấu tới cảnh quan và chất lượng môi trường 
2. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD phải được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng, phương án quy hoạch thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
Điều 12. Đầu tư vào hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD 

1. Khuyến khích mọi đối tượng đầu tư vào hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD theo phương thức đối tác công tư và các hình thức đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực quản lý CTRXD được ưu đãi và hỗ trợ theo các quy định hiện hành. 
Chương III
THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ BÙN THẢI TỪ BỂ PHỐT, HẦM CẦU VÀ BÙN THẢI TỪ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
Điều 13. Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu 
1. Bùn thải từ bể phốt, hầm cầu phải được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại điểm e khoản 5 Điều 64, Điều 81 và Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Yêu cầu về thu gom, vận chuyển bùn thải từ bể phốt, hầm cầu: 

a) Bùn thải từ bể phốt, hầm cầu phải được thông hút định kỳ. 

b) Các phương tiện, trang thiết bị thông hút, thu gom và vận chuyển bùn thải từ bể phốt, hầm cầu phải là các phương tiện chuyên dụng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật về giao thông và bảo vệ môi trường; phải đảm bảo các yêu cầu an toàn kỹ thuật; bền vững cơ học và hóa học khi vận hành và có các biện pháp xử lý sự cố khi vận hành. 

c) Phương tiện vận chuyển phải là xe tải bồn kín chuyên dụng, bồn xe có van khóa đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi bùn, nước rỉ, không phát tán mùi, khí thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển. 

d) Các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển bùn thải bể phốt, hầm cầu thực hiện trách nhiệm của cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định.

đ) Bùn thải từ bể phốt, hầm cầu phải được vận chuyển đến cơ sở xử lý theo quy định. 

e) Chi phí thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu do chủ nguồn thải bùn thải từ bể phốt, hầm cầu chi trả theo hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3. Yêu cầu về xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu: 

a) Chủ nguồn thải chủ động hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, bơm hút, vận chuyển và xử lý chất thải hầm cầu, bể phốt theo quy định. 

b) Việc xử lý bùn thải, tái sử dụng bùn thải bể tự hoại phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường;

c) Không xả thẳng bùn thải từ bể phốt, hầm cầu ra môi trường (hệ thống thoát nước, ruộng đồng, sông hồ khe suối,…). 

Điều 14. Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước 
1. Bùn thải từ hệ thống thoát nước phải được thu gom, lưu giữ và vận chuyển đến các địa điểm đã được quy hoạch và cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Trong trường hợp bùn thải có các thành phần nguy hại thì phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

2. Căn cứ thành phần, tính chất bùn thải, các điều kiện kinh tế, kỹ thuật, môi trường và điều kiện cụ thể của địa phương để lựa chọn công nghệ xử lý bùn thải phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 04/2015/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Tái sử dụng bùn thải sau xử lý phải căn cứ vào các tiêu chí sau: 

a) Nhu cầu thực tế của sản phẩm đầu ra từ nguyên liệu bùn thải. 

b) Quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm từ nguyên liệu bùn thải. 

c) Mục đích tái sử dụng bùn thải.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Điều 15. Trách nhiệm của chủ nguồn thải
1. Đối với công trình xây dựng (không bao gồm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân), chủ nguồn thải có trách nhiệm sau đây:

a) Lập kế hoạch quản lý CTRXD theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, trình chủ đầu tư chấp thuận (nếu là nhà thầu chính) trước khi triển khai thi công xây dựng; hướng dẫn các nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện quản lý CTRXD theo kế hoạch quản lý CTRXD;

b) Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD phát sinh trên công trường xây dựng theo kế hoạch quản lý CTRXD, bùn thải;

c) Tái sử dụng hoặc tái chế chất thải rắn xây dựng tại nơi phát sinh hoặc ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng theo quy định này và các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn. Trường hợp phải hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn xây dựng thì việc ký hợp đồng thực hiện trước khi thi công xây dựng, cải tạo, phá dỡ công trình và được thể hiện rõ trong hồ sơ đầu tư xây dựng.
d) Ghi chép nhật ký, lưu giữ chứng từ ghi khối lượng, thành phần CTRXD phát sịnh được thu gom, đã chuyển giao cho các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, xử lý;

đ) Ký, thực hiện, chi trả phí thực hiện hợp đồng với chủ thu gom, vận chuyển và chủ xử lý CTRXD để vận chuyển, xử lý CTRXD hoặc tự xử lý CTRXD tại nơi phát sinh tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải;
e) Trường hợp chủ nguồn thải phải có hồ sơ bảo vệ môi trường thì thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải theo hồ sơ bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về quản lý chất thải. 

f) Báo cáo kết quả thực hiện quản lý CTRXD với chủ đầu tư (nếu là nhà thầu chính);

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với công trình nhà ở hộ gia đình cá nhân, chủ nguồn thải là chủ đầu tư và thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Quy định này.

Điều 16. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển
1. Có đủ thiết bị, phương tiện thực hiện thu gom, vận chuyển CTRXD theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 8 Quy định này và các quy định khác có liên quan.

2. Thu gom, vận chuyển CTRXD đến cơ sở xử lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định hoặc công trình khác để tái sử dụng. Chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra trong quá trình thu gom, vận chuyển.

3. Xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRXD để làm cơ sở ký hợp đồng thu gom, vận chuyển theo quy định.

4. Có sổ theo dõi quản lý việc thu gom, vận chuyển CTRXD nội dung gồm:

a) Thông tin chung về chủ nguồn thải;

b) Số chuyến xe thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển trong ngày/tháng của từng chủ nguồn thải;

c) Khối lượng, loại CTRXD được thu gom, vận chuyển;

d) Địa điểm tiếp nhận xử lý CTRXD (trạm trung chuyển, cơ sở xử lý; các cơ sở tái chế, tái sử dụng…);

đ) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển;

e) Các thông tin khác nếu cần thiết.

5. Cung cấp thông tin về năng lực cho Ủy ban nhân dân các xã, phường  theo mẫu tại Phụ lục IIIA, IIIB ban hành kèm theo Quyết định này để công bố, công khai theo quy định.

6. Lập các báo cáo sau:

a) Báo cáo công tác thu gom, vận chuyển CTRXD định kỳ hàng năm và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý;

b) Báo cáo đột xuất về tình hình thu gom, vận chuyển CTRXD theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm của chủ xử lý 
1. Đầu tư xây dựng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện và bố trí nhân lực đáp ứng năng lực tiếp nhận CTRXD đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Tiếp nhận và xử lý CTRXD từ các chủ thu gom, vận chuyển trên cơ sở hợp đồng ký kết với chủ nguồn thải và có phiếu ghi khối lượng, thành phần CTRXD được vận chuyển đến hàng ngày có xác nhận của hai bên; lập phiếu ghi khối lượng, thành phần CTRXD được vận chuyển đến hàng ngày có xác nhận của chủ thu gom, vận chuyển CTRXD và chủ xử lý CTRXD.
3. Có sổ theo dõi hoạt động xử lý CTRXD,  nội dung gồm:

a) Thông tin chung của các chủ thu gom, vận chuyển CTRXD;
b) Khối lượng/dung tích/số chuyển xe chở CTRXD được tiếp nhận của từng chủ thu gom, vận chuyển CTRXD; loại CTRXD tiếp nhận;

c) Công nghệ, biện pháp xử lý CTRXD;

d) Nhật ký vận hành các hạng mục công trình, thiết bị trong dây chuyền công nghệ xử lý (nếu có);

đ) Các thông tin khác nếu cần thiết.

4. Xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý CTRXD làm cơ sở ký kết hợp đồng dịch vụ xử lý:

a) Đối với cơ sở xử lý được đầu tư từ vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, trình cấp thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật
b) Đối với cơ sở xử lý được đầu tư từ nguồn vốn khác, chủ đầu tư phê duyệt phương án giá theo quy định của pháp luật và gửi thông báo giá đến Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý.

5. Thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành cơ sở xử lý; có các biện pháp an toàn lao động trong vận hành và bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

6. Cung cấp thông tin về năng lực cho Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, phường để công bố trên website. Mẫu cung cấp thông tin về năng lực thực hiện theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này.

7. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Khi phát hiện sự cố môi trường, phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường để phối hợp xử lý.

8. Lập các báo cáo sau:

a) Báo cáo công tác xử lý CTRXD định kỳ hàng năm và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân các xã, phường;

b) Báo cáo đột xuất về tình hình xử lý CTRXD theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở khu vực đô thị và nông thôn
1. Chủ đầu tư các công trình xây dựng (trừ các công trình quy định tại Khoản 2 Điều này) có trách nhiệm:

a) Đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng theo quy định; Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào móng cọc được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 5 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. Các Chủ đầu tư các công trình xây dựng phải có thỏa thuận thống nhất với chính quyền địa phương và các bên có liên quan để thực hiện theo quy định trong quá trình thực hiện các bước đầu tư xây dựng...trước khi tiến hành thi công xây dựng công trình.
b) Khi thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án, phải nêu rõ địa điểm tập kết vật liệu thải (đất thải, đá thải trong quá trình thi công) ngay từ bước khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư dự án và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công phải thực hiện việc vận chuyển vật liệu thải đúng vị trí quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các đơn vị thi công trong quá trình vận chuyển vật liệu thải từ công trình đến nơi tập kết phải vệ sinh phương tiện vận chuyển trước khi tham gia giao thông; đồng thời, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, không để rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển. Trường hợp có tận thu vật liệu thải sử dụng cho mục đích khác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền để được chấp thuận theo quy định, phải thực hiện việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thực hiện việc vận chuyển, sử dụng vật liệu thải theo đúng mục đích, vị trí được chấp thuận. (thêm)
c) Lập và phê duyệt phương án, kế hoạch quản lý CTRXD của công trình;  Phê duyệt và gửi thông báo kế hoạch quản lý CTRXD theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, đến cơ quan cấp phép xây dựng theo phân cấp, ủy quyền và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tối thiểu 07 (bảy) ngày trước ngày khởi công thi công xây dựng công trình. Báo cáo kết quả thực hiện quản lý CTRXD sau khi công trình hoàn thành;

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện quản lý CTRXD đảm bảo môi trường xây dựng theo quy định;

đ) Đảm bảo chi phí cho việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD theo quy định;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Chủ đầu tư các công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân ở khu vực đô thị và nông thôn có trách nhiệm:

a) Đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng theo quy định; Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào móng cọc được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù hợp theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 5 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. Các Chủ đầu tư các công trình nhà ở riêng lẻ phải làm việc, có thỏa thuận thống nhất với chính quyền địa phương và các bên có liên quan để thực hiện xử lý theo quy định trước khi tiến hành thi công xây dựng công trình (như được thống nhất nơi đổ san lấp mặt bằng ngoài phạm vi ranh giới công trình,…).

b) Lập và gửi thông báo thực hiện quản lý CTRXD theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này đến cơ quan cấp phép xây dựng (nếu công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng) và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tối thiểu 07 (bảy) ngày trước khi khởi công xây dựng công trình;

c) Chịu trách nhiệm về việc quản lý CTRXD tại công trình theo các quy định tại Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan;

đ) Trường hợp các hộ gia đình tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có hệ thống thu gom, vận chuyển CTRXD khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng phải thực hiện quản lý chất thải xây dựng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, không được đổ chất thải ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và các nguồn nước mặt.

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch các điểm trạm trung chuyển, xử lý CTRXD, khu xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình (mặt bằng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các dự án khác), phải yêu cầu chủ đầu tư thể hiện rõ khối lượng thi công san nền (đào - đắp và vận chuyển), vị trí đổ thải trong hồ sơ dự án và văn bản thẩm định dự án đầu tư. (thêm)

3. Chỉ đạo các nhà thầu thi công dự án công trình giao thông (do Sở Giao thông làm chủ đầu tư) nghiêm túc thực hiện việc vận chuyển, đổ vật liệu thải đúng vị trí bãi thải được chấp thuận hoặc đúng vị trí san lấp được cơ quan có thẩm quyền cho phép; kiểm tra, nghiệm thu khối lượng vận chuyển đổ thải theo quy định. 

4. Siết chặt công tác kiểm định các phương tiện giao thông cơ giới, đặc biệt là các phương tiện vận tải chủ yếu sử dụng để vận chuyển vật liệu thải, xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới thành thùng; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển quá khổ, quá tải trọng cho phép.

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTRXD, khu xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.
6. Phối hợp với các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD trong việc xây dựng và thẩm định định mức của phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD trên địa bàn tỉnh gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
7. Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị liên quan hướng dẫn các phương tiện vận chuyển bùn thải từ bể phốt, hầm cầu lắp đặt các thiết bị định vị giám sát hành trình, cấp giấy phép kinh doanh vận tải và thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động của phương tiện này.
8. Tổng hợp, báo cáo hằng năm và đột xuất về tình hình hoạt động quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD tại đô thị, khu dân cư, khu du lịch về Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 20. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thực hiện đầu tư dự án xử lý chất thải rắn xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đảm bảo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư/chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo quy định.
3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổng hợp, tham mưu danh mục kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa đối với các dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước.

4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.
5. Chủ trì, phối hợp theo dõi, quản lý giá dịch vụ xử lý CTRXD đối với các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách theo quy định. Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án giá dịch vụ xử lý CTRXD trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Phối hợp theo dõi, hướng dẫn, quản lý giá dịch vụ xử lý CTRXD đối với các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD được đầu tư từ nguồn vốn khác do các chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD lập và phê duyệt theo quy định.
Điều 21. Trách nhiệm của Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
1. Rà soát, xác định địa điểm vị trí tập kết CTRXD trên địa bàn quản lý, cập nhật vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan của địa phương đảm bảo phù hợp theo quy định; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch các điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trong phạm vi quản lý theo quy định. Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch xây dựng phải bố trí quỹ đất cho điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRXD theo quy định này và quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định liên quan được ban hành.
2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường và các sở ngành có liên quan xác định vị trí các điểm tập kết chất thải rắn xây dựng, khu xử lý chất thải rắn xây dựng, khu xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất trong các khu kinh tế đảm bảo yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

 3. Khi thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án, phải nêu rõ địa điểm tập kết vật liệu thải (đất thải, đá thải trong quá trình thi công) ngay từ bước khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư dự án và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công phải thực hiện việc vận chuyển vật liệu thải đúng vị trí quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các đơn vị thi công trong quá trình vận chuyển vật liệu thải từ công trình đến nơi tập kết phải vệ sinh phương tiện vận chuyển trước khi tham gia giao thông; đồng thời, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, không để rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển. 
4. Xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn quản lý gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
5. Thông báo và hướng dẫn đến các chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo quy định.
6. Kiểm tra, giám sát và phối hợp với các đơn vị quản lý chuyên ngành trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trong phạm vi quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực, địa bàn được giao quản lý theo quy định được phân công, phân cấp; phát hiện kịp thời các vi phạm và kiến nghị xử lý theo quy định. 
6. Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn quản lý định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Xây dựng để tổng hợp.

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động xây dựng theo phân cấp.
2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có phân bổ quỹ đất cho các nhu cầu sử dụng đất để tập kết chất thải rắn xây dựng, khu xử lý chất thải rắn xây dựng, khu xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Căn cứ các đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan đã được phê duyệt, cập nhật Phương án sử dụng đất của Quy hoạch tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Quản lý việc sử dụng đất của các tổ chức khi xây dựng các dự án cơ sở xử lý CTRXD dựa trên nhu cầu thực tế và yêu cầu phát triển từng giai đoạn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường các dự án đầu tư xây dựng cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước công tác bảo vệ môi trường của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường trong việc kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường, quản lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.  

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, chấp thuận vị trí đổ thải đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền (trừ các dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư). 

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận việc tận thu vật liệu thải trong quá trình thi công dự án nếu có đơn vị đề nghị, đảm bảo theo quy định.

7. Thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của các đơn vị thi công trong việc đổ thải, tận thu và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công thực hiện dự án.
8. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước lập phương án giá dịch vụ; tổng hợp, lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính và ý kiến của các đơn vị có liên quan; tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

9. Báo cáo về công tác quản lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu. 
Điều 23. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu các công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước phù hợp với điều kiện của địa phương; tham gia các chương trình nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ để hoàn thiện dây chuyền công nghệ, thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước.

2. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng trong việc có ý kiến về công nghệ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định khác của pháp luật.
3. Tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước theo Quy định này.

Điều 24. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
Chỉ đạo cơ quan thông tin, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước theo Quy định này.

Điều 25. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước.

2. Thường xuyên trao đổi thông tin; đồng thời phối hợp chặt chẽ với sở, ngành chức năng của tỉnh trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, giám sát phương tiện vận chuyển CTRXD,  bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước đảm bảo theo quy định.

Điều 26. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

1. Rà soát lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã trong đó bố trí quỹ đất cho các điểm tập kết chất thải rắn xây dựng, khu xử lý chất thải rắn xây dựng, khu xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý. Mỗi xã, phường chỉ quy hoạch tối đa 01 (một) khu xử lý chất thải rắn xây dựng, khu xử lý bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước. Mỗi xã, phường bố trí tối đa 01 (một) điểm tập kết tạm thời chất thải rắn xây dựng.
2. Rà soát, xác định địa điểm vị trí tập kết CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý, cập nhật vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan của địa phương đảm bảo phù hợp theo quy định; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch các điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRXD theo quy định. 
3. Chịu trách nhiệm quản lý việc chấp hành pháp luật về xây dựng và pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý theo quy định.
4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xem xét, chấp thuận vị trí đổ thải đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.
5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc những công trình của tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện Quy định này theo phân cấp quản lý cấp phép xây dựng.

6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước.

7. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc phân loại, vận chuyển, thu gom, xả thải, xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước theo đúng quy định. 
8. Thông báo công khai vị trí tập kết CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước; địa chỉ và số điện thoại các cơ sở, đơn vị, cá nhân thu gom, vận chuyển CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước (các cá nhân, đơn vị thu gom vận chuyển phải đáp ứng được Điều 8, Điều 16 Quy định này) và các cơ sở, đơn vị xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước được thực hiện tại địa bàn trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh xã, phường để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện đúng quy định.

9. Kiểm tra, giám sát quá trình thu gom, vận chuyển CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước của các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý. Trường hợp phát hiện những vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD,  kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;…
10. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của các công trình xây dựng và cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý.

11. Lập danh sách, thường xuyên cập nhật các công trình xây dựng (bao gồm công trình nhà ở phải có giấy phép xây dựng) sẽ phá dỡ, khởi công xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, phường; Lập danh sách các cơ sở thu gom, vận chuyển CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước và các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý và công bố trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, phường để các đối tượng có liên quan biết và phối hợp trong công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước.

12. Hướng dẫn về việc đổ, tập kết, lưu giữ chất thải rắn xây dựng tại điểm đã được quy hoạch nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

13. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư theo dõi, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, đổ chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát các điểm lưu giữ chất thải rắn xây dựng trên địa bàn. 

14. Báo cáo công tác quản lý CTRXD,  trên địa bàn định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Trách nhiệm thi hành
1. Các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.
2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.
Điều 27. Sửa đổi, bổ sung Quy định

1. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
PHỤ LỤC I
MẪU THÔNG BÁO KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (KHÔNG BAO GỒM NHÀ Ở)
(Ban hành kèm theo Quyết định số ….. /2025/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG
Kính gửi: .…………….………………………

1. Thông tin về công trình xây dựng
	Tên chủ đầu tư
	 

	Người đại diện
	Chức vụ:

	Địa điểm công trình xây dựng
	 

	Giấy phép xây dựng (nếu có)
	Số:
	Ngày cấp:
	Cơ quan cấp:

	Loại hình công trình xây dựng
	1. Xây mới
	2. Sửa chữa, cải tạo, tu bổ
	3. Phá dỡ, di dời

	Thời gian xây dựng
	/    / ~ /    /

	Tên đơn vị xây dựng (chỉ nêu chủ thầu chính)
	 

	Người đại diện
	Chức vụ:

	Giấy phép kinh doanh/số CMT
	 

	Địa chỉ công ty
	Điện thoại:


2. Kế hoạch tận dụng vật liệu xây dựng
	Vật liệu xây dựng
	Khối lượng vật liệu (tấn)
	Vật liệu có thể tận dụng tại công trường (tấn)
	Vật liệu tái chế (tấn)
	Vật liệu mới mua (tấn)
	Tỷ lệ tái chế vật liệu (b+c)/a*100 (%)
	Ghi chú

	 
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(đ)
	 

	Đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bê tông, gạch vỡ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhựa đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gỗ, giấy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sắt, thép
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng
	Chất thải rắn xây dựng
	Khối lượng phát thải (tấn)
	Tái sử dụng tại công trường (tấn)
	Tái sử dụng tại công trường khác (tấn)
	Tái chế tại cơ sở tái chế (tấn)
	Xử lý cuối cùng (tấn)
	Tỷ lệ tái sử dụng ((f+g)/e*100) (%)
	Tỷ lệ tái chế ((f+g+h)/e*100 (%)
	Ghi chú

	 
	(e)
	(f)
	(g)
	(h)
	(i)
	 
	 
	 

	Đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bê tông cốt liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhựa đường và bê tông cốt liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bùn thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gỗ, giấy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sắt, thép
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Các hồ sơ kèm theo (bản sao):
1. Giấy phép xây dựng (nếu có); 2. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRXD; 3. Các văn bản khác (nếu có)

	  
	………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 


Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.
 

PHỤ LỤC II
MẪU THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH NHÀ Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số …… /2025/QĐ-UBND ngày        tháng ….. năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Kính gửi: ....…………….………………………

1. Thông tin về công trình
	Tên chủ hộ:
	Số GPXD (nếu có): Ngày cấp:

	Địa chỉ công trình:
	 

	Loại công trình xây dựng:
	1. Xây dựng mới
	2. Cải tạo, sửa chữa
	3. Phá dỡ, di dời

	Thời gian thực hiện công trình:
	/     / - /    /

	Tên chủ thầu:
	 

	Đại diện:
	Chức vụ (nếu có):

	Số giấy phép kinh doanh/Số CMT:
	 

	Địa chỉ văn phòng:
	 

	Số điện thoại:
	 


2. Chất thải rắn xây dựng phát sinh
	Khối lượng chất thải rắn xây dựng ước tính
	m3 (hoặc tấn)


3. Kế hoạch quản lý chất thải xây dựng
	Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng
	Tên cá nhân, tổ chức thu gom, vận chuyển
	 

	
	Đại diện:
	Chức vụ (nếu có):

	
	Số giấy phép kinh doanh (hoặc tương đương)/số CMT (căn cước)
	 

	
	Địa chỉ:
	 

	
	Số điện thoại:
	 

	Tái chế/Xử lý chất thải rắn xây dựng
	Tên cơ sở xử lý, tiếp nhận:
	 

	
	Đại diện:
	Chức vụ:

	
	Số giấy phép kinh doanh (hoặc tương đương):
	 

	
	Địa chỉ văn phòng:
	 

	
	Điện thoại:
	 


4. Các hồ sơ kèm theo (bản sao):
1. Giấy phép xây dựng (nếu có); 2. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRXD; 3. Các văn bản khác (nếu có)

 

	 
	………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
CHỦ HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.
 

PHỤ LỤC IIIA
MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NĂNG LỰC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG (DÀNH CHO DOANH NGHIỆP)
(Ban hành kèm theo Quyết định số …….. /2025/QĐ-UBND ngày …… tháng …. năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	Tên tổ chức
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ………….
	………….., ngày ……. tháng ……. năm 20…..


 
BẢNG THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG
Kính gửi: …………………..

1) Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân):

2) Đại diện đơn vị:

3) Thông tin liên hệ:

- Trụ sở:

- Điện thoại:                                                      - Fax:

- Email:                                                             - Website (nếu có):

4) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô [3]:

5) Số lượng phương tiện, năng lực thực hiện

	STT
	Loại phương tiện
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xe ô tô có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn
	 
	 

	2
	Xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 3,5 - 7 tấn
	 
	 

	3
	Xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 7 - 10 tấn
	 
	 

	4
	Xe ô tô có trọng tải thiết kế trên 10 tấn
	 
	 

	5
	Các phương tiện khác (nếu có)
	 
	 

	...
	 
	 
	 


6) Các công trình tiêu biểu đã tham gia:

	STT
	Tên dự án/Chủ đầu tư/Địa điểm
	Thời gian thực hiện
	Khối lượng thực hiện
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


7) Những công trình đang thực hiện:

	STT
	Tên dự án/Chủ đầu tư/Địa điểm
	Thời gian thực hiện
	Khối lượng thực hiện
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


Tôi, đại diện Tên tổ chức, cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	  
	Người đại diện Tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)
 


Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.
 

PHỤ LỤC IIIB
MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NĂNG LỰC THỰC HIỆN DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG (DÀNH CHO HỘ KINH DOANH)
(Ban hành kèm theo Quyết định số ….. /2025/QĐ-UBND ngày ….. tháng ….. năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
BẢNG THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG
Kính gửi:..................
1) Tên đơn vị kinh doanh vận tải:

2) Họ và tên người đại diện hợp pháp:

3) Số CMTND (hoặc tương đương):       Ngày cấp:                     Nơi cấp:

4) Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại:

- Email:

5) Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

6) Loại phương tiện thực hiện:

- Loại xe:                      ; Dung tích thùng chứa, chuyên chở:... .(tấn/m3);

- Biển kiểm soát:

- Tên chủ sở hữu:

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	 
	………….., ngày ……. tháng ……. năm 20…..
Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


Ghi chú: Biểu mẫu này có thể bổ sung thông tin cho phù hợp với tình hình thực tế.
PHỤ LỤC IV
MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NĂNG LỰC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số …… /2025/QĐ-UBND ngày ….. tháng …… năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	Tên tổ chức
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……………
	………….., ngày ……. tháng ……. năm 20……..


BẢNG THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG
Kính gửi: ……………………….

1) Tên tổ chức (tên đăng ký pháp nhân):

2) Đại diện: Chức vụ:

3) Thông tin liên hệ:

- Trụ sở:

- Điện thoại:                                                      - Fax:

- Email:                                                             - Website (nếu có):

4) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp):

5) Địa điểm cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng:

6) Quy mô, công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng:

6.1. Công nghệ nghiền, sàng, sản xuất cốt liệu:

- Quy mô: ....ha (m2);                 - Công suất: …… tấn/ngày (tấn/giờ);

6.2. Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng:

- Loại sản phẩm vật liệu xây dựng:

- Công suất sản phẩm:

- Quy mô cơ sở:...ha (m2);

- Công suất xử lý: ....tấn/ngày (tấn/giờ);

6.3. Chôn lấp:

- Quy mô bãi chôn lấp:.... (ha);               - Công suất tiếp nhận:....tấn/ngày (tấn/giờ);

6.4. Công nghệ khác (nếu có):

Tôi, đại diện Tên tổ chức, cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	  
	Người đại diện Tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)
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